
STT MÃ SV Họ lót Tên Ngày Sinh Mã CN LỚP Ngành TIỀN HB GHI CHÚ

1 25216207993 Đặng Văn Hoàng Anh 08/01/2001 106 K25XDC Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

2 25216209773 Đoàn Đình Khôi 26/02/2001 106 K25XDC Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

3 25216208713 Trần Kiên 20/12/2001 106 K25XDC Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

4 25216200729 Lê Trọng Nhiên 10/11/2001 106 K25XDC Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

5 25212409690 Đỗ Văn Thật 21/07/2000 106 K25XDC Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

6 25216217268 Đinh Quốc Trọng 09/07/1997 106 K25XDC Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

7 25216117558 Phan Nguyễn Quang Khải 18/07/2000 206 K25XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

8 25216716824 Nguyễn Đình Nghĩa 05/09/2001 206 K25XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

9 25216707502 Nguyễn Hồng Quang 27/04/2001 206 K25XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

10 25216704649 Nguyễn Thái San 04/03/2001 206 K25XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

11 25216708980 Trương Thế Tiến 22/11/2001 206 K25XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

12 25216705168 Dương Trường 12/04/2001 206 K25XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

13 25216707471 Nguyễn Văn Tú 25/02/2001 206 K25XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

14 25212105009 Nguyễn Phi Vũ 05/08/2001 206 K25XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,320,000

15 25216209371 Phạm Văn Khải 04/09/2000 106(VJ) K25VJ-XDC Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,545,000

16 25216700005 Nguyễn Thành Khiêm 04/01/1999 206(VJ) K25VJ-XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,545,000

17 25216707019 Huỳnh Long 03/12/2001 206(VJ) K25VJ-XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,545,000

18 25206105017 Lê Thụy Kiều Xuân 05/05/2001 206(VJ) K25VJ-XDQ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 1,545,000
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19 25211610637 Võ Hữu An 10/03/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

20 25217201156 Nguyễn Duy Ấn 07/01/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

21 25211716646 Lê Văn Bảo 20/09/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

22 25211716931 Trần Văn Điệp 14/08/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

23 25211611896 Trương Văn Hoàng 15/01/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

24 25211709138 Lê Đăng Hùng 06/08/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

25 25211717036 Phan Thanh Hùng 01/10/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

26 25201816944 Huỳnh Thị Thanh Ly 07/03/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

27 25211807515 Nguyễn Văn Phúc 14/12/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

28 25211613780 Phạm Nhật Quân 11/05/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

29 25211817589 Nguyễn Tăng Quý 25/10/1997 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

30 25211710177 Trần Văn Ty 09/04/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

31 25211816251 Dương Vĩ 01/12/2001 114 K25EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,320,000

32 25211608658 Nguyễn Trần Ngọc Hiếu 17/03/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,545,000

33 25211702774 Nguyễn Văn Khải 03/06/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,545,000

34 25212217148 Trần Đức Minh 30/05/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,545,000

35 25211613203 Phạm Mai Đình Nguyễn 16/04/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,545,000

36 25201817516 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 12/03/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,545,000

37 25211810549 Nguyễn Thế Trường 05/01/2001 114(VJ) K25VJ-EHN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 1,545,000

38 25214104772 Lê Hoàng Anh 16/02/2001 107 K25KTR Kiến trúc 1,320,000

39 25214304803 Trần Tiến Sang 09/05/2001 107 K25KTR Kiến trúc 1,320,000

40 25214104814 Ngô Ngọc Tài 09/02/2001 107 K25KTR Kiến trúc 1,320,000

41 25214316610 Lê Công Tấn 09/09/2001 107 K25KTR Kiến trúc 1,320,000

42 25214117466 Nguyễn Vũ Thư 09/08/2001 107 K25KTR Kiến trúc 1,320,000

43 25214109753 Đinh Văn Tiến 08/05/2001 107 K25KTR Kiến trúc 1,320,000
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44 25204108127 Bùi Nguyễn Hồng Vân 01/11/2001 107 K25KTR Kiến trúc 1,320,000

45 24218608848 Nguyễn Việt Bắc 02/05/2000 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

46 25214217695 Trần Quốc Chung 30/10/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

47 25214202073 Trần Văn Đức 07/04/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

48 25204217730 Ngô Thị Thanh Hằng 22/02/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

49 25204207181 Trương Lê Hạ My 19/05/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

50 25204217320 Phan Thị Kiều Na 27/01/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

51 25204202082 Hoàng Thị Nga 14/09/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

52 25204117645 Võ Thị Thu Thảo 28/07/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

53 25214208915 Nguyễn Ngọc Thế 06/10/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

54 25204217240 Nguyễn Hoài Thơ 01/12/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

55 25204202074 Đoàn Thị Kiều Vy 26/09/2001 108 K25KTN Kiến trúc 1,320,000

56 25214108167 Nguyễn Thanh Bình 16/02/2001 107(VJ) K25VJ-KTR Kiến trúc 1,545,000

57 25214108131 Nguyễn Thanh Trung Hiếu 28/07/2001 107(VJ) K25VJ-KTR Kiến trúc 1,545,000

58 25214116583 Đặng Huỳnh Lân 16/12/2001 107(VJ) K25VJ-KTR Kiến trúc 1,545,000

59 25214104781 Nguyễn Đức Mạnh 21/09/2001 107(VJ) K25VJ-KTR Kiến trúc 1,545,000

60 25214104138 Lê Tất Thắng 22/09/2001 107(VJ) K25VJ-KTR Kiến trúc 1,545,000

61 25214104136 Hắc Văn Tiến 01/09/2001 107(VJ) K25VJ-KTR Kiến trúc 1,545,000

62 25204202072 Nguyễn Thị Tài Tuệ 05/11/2001 107(VJ) K25VJ-KTR Kiến trúc 1,545,000

63 25214105679 Vũ Đình Thắng 27/10/2001 108(VJ) K25VJ-KTN Kiến trúc 1,545,000

64 25206304969 Nguyễn Thị Tùng Lâm 23/10/2001 307 K25TNM Quản lý tài nguyên và môi trường 1,320,000

65 25216508436 Đỗ Ngọc Thành 20/06/2001 307 K25TNM Quản lý tài nguyên và môi trường 1,320,000

66 25206501657 Nguyễn Thị Thanh Thi 07/02/2001 307 K25TNM Quản lý tài nguyên và môi trường 1,320,000

67 25216305243 Trần Kiều Vĩnh 24/07/2001 307 K25TNM Quản lý tài nguyên và môi trường 1,320,000

68 25213311487 Trần Ngọc Hải 02/08/2001 601 K25VBC Văn học 1,320,000
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69 25213311764 Nguyễn Trung Hiếu 15/10/2001 601 K25VBC Văn học 1,320,000

70 25203303225 Cao Thị Quý 05/09/2001 601 K25VBC Văn học 1,320,000

71 25203305338 Huỳnh Thị Tính 25/06/2001 601 K25VBC Văn học 1,320,000

97,770,000

Tổng số : 71 sinh viên Chín mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn .

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2019
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